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CÔNG TY CỔ PHẦN 
BIA SÀI GÒN – MIỀN TÂY 

 
Số: 154/WSB/2025 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Cần Thơ, ngày 29 tháng 7 năm 2025 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 
(6 tháng đầu năm 2025) 

 
 

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. 
 

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TÂY 

- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Trà Nóc, phường Thới An Đông, TP Cần Thơ 

- Điện thoại: 02923 843333  Fax: 02923 843222  

- Email: sabecomientay@mientay.sabeco.com.vn 

- Vốn điều lệ: 145.000.000.000 đồng 

- Mã chứng khoán: WSB 

- Mô hình quản trị công ty: 

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc. 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 
 Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các 
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): 

Stt Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

1 06/2025/NQ-ĐHĐCĐ 31/03/2025 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2025 

II. Hội đồng quản trị: 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) 

Stt Thành viên HĐQT 
Chức vụ (TV. HĐQT độc 
lập, TV.HĐQT không điều 

hành) 

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên 
HĐQT/ HĐQT độc lập 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1 
Ông. Tan Teck Chuan 
Lester 

Chủ tịch HĐQT 
TV. HĐQT không điều 

hành 
06/10/2023  

2 Ông. Trần Nguyên Trung 
TV HĐQT không điều 

hành 
22/04/2022  

3 Bà. Nguyễn Thị Kim Cúc 
TV HĐQT không điều 

hành 
22/04/2022  

4 Ông. Phạm Đình Hùng 
TV HĐQT không điều 

hành 
22/04/2022  
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Stt Thành viên HĐQT 
Chức vụ (TV. HĐQT độc 
lập, TV.HĐQT không điều 

hành) 

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên 
HĐQT/ HĐQT độc lập 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

5 Bà. Teoh Jia Ee 
TV HĐQT không điều 

hành 
06/10/2023 31/3/2025 

6 Bà. Phạm Thị Thanh Thùy 
TV HĐQT không điều 

hành 
31/3/2025  

2. Các cuộc họp HĐQT: 6 tháng đầu năm 2025 

Stt Thành viên HĐQT 
Số buổi họp HĐQT 

tham dự 
Tỷ lệ 

tham dự họp 
Lý do không tham 

dự họp 

1 Ông. Tan Teck Chuan Lester 9/9 100%  

2 Ông. Trần Nguyên Trung 9/9 100%  

3 Bà. Nguyễn Thị Kim Cúc 9/9 100%  

4 Ông. Phạm Đình Hùng 8/9 89% Bận việc riêng 

5 Bà. Teoh Jia Ee 5/9 56% 
Miễn nhiệm từ 

31/3/2025 

6 Bà. Phạm Thị Thanh Thùy 4/9 44% 
Bổ nhiệm từ 
31/3/2025 

Hình thức họp Hội đồng quản trị: 2 cuộc họp HĐQT trực tiếp và 7 lần tổ chức lấy ý kiến các 
TV.HĐQT bằng văn bản 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:  

Trong 6 tháng đầu năm 2025, HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò chỉ đạo, quản lý và giám sát 
toàn diện các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty.  

- Sản xuất, bán hàng; 
- Đầu tư; 
- Các hoạt động liên quan đến cổ đông, chia cổ tức; 
- Các hoạt động khác theo quy định của Công ty và pháp luật. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: HĐQT Công ty không thành lập các tiểu 
ban trực thuộc.  

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2025): 

Stt 
Số 

Nghị quyết/ Quyết định 
Ngày Nội dung Tỷ lệ thông qua

1. 01/2025/NQ-HĐQT 06/01/2025 

Phê duyệt chủ trương đầu tư và 
thành lập Ban quản lý dự án cho 
hạng mục đầu tư "Xây dựng mới 
nhà kho 1 và đường nội bộ" của 
Công ty TNHH MTV Bia Sài 
Gòn - Sóc Trăng 

100% 

2. 02/2025/NQ-HĐQT 20/01/2025 
Thông qua thời gian tổ chức 
ĐHĐCĐ và chốt danh sách cổ 

100% 
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Stt 
Số 

Nghị quyết/ Quyết định 
Ngày Nội dung Tỷ lệ thông qua

đông tham dự ĐHĐCĐ thường 
niên 2025 

3. 03/2025/NQ-HĐQT 24/02/2025 

Chấp thuận Báo cáo KQKD quý 
4/2024, cả năm 2024 và một số 
nội dung khác 
 

100% 

4. 04/2025/NQ-HĐQT 03/03/2025 

Chấp thuận các hợp đồng và giao 
dịch với các Công ty con, Công 
ty liên kết trong hệ thống 
SABECO trong năm 2025 

100% 

5. 05/2025/NQ-HĐQT 28/03/2025 
Thông qua bộ tài liệu trình 
ĐHDCĐ thường niên 2025 

100% 

6. 07/2025/NQ-HĐQT 31/03/2025 

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 
thầu gói thầu "Lập BC nghiên 
cứu khả thi" cho công trình “Xây 
dựng mới nhà kho 1 và đường 
nội bộ” thuộc dự án “Đầu tư mới 
Nhà máy Bia Sài Gòn – Sóc 
Trăng” 

100% 

7. 08/2025/NQ-HĐQT 12/05/2025 
Chốt danh sách cổ đông chi cổ 
tức đợt cuối năm 2024 

100% 

8. 09/2025/NQ-HĐQT 12/05/2025 

Phê duyệt nhà thầu thực hiện các 
gói thầu tư vấn cho công trình 
"Xây dựng mới nhà kho 1 và 
đường nội bộ" tại Sóc Trăng 

100% 

9. 10/2025/NQ-HĐQT 30/06/2025 

Miễn nhiệm thành viên HĐTV 
Công ty TNHH MTV Bia Sài 
Gòn - Sóc Trăng đối với bà Teoh 
Jia Ee và bổ nhiệm thành viên 
HĐTV đối với ông Lê Đăng 
Khoa 

100% 

10. 11/2025/NQ-HĐQT 30/06/2025 
Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm 
toán 2025 

100% 

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2025): 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): 

Stt Thành viên BKS Chức vụ 
Ngày bắt đầu là 
thành viên BKS 

Trình độ chuyên môn 

1 Ông. Đoàn Tiến Dũng Trưởng BKS 06/10/2023 Thạc sĩ kinh tế 

2 Bà. Trần Thị Loan Anh Thành viên BKS 06/10/2023 Cử nhân kinh tế 

3 Ông. Nguyễn Văn Doanh Thành viên BKS 22/04/2022 Cử nhân kinh tế 
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2. Cuộc họp của BKS: 

Stt Thành viên BKS 
Số buổi họp  

tham dự  
Tỷ lệ tham dự 

họp 
Tỷ lệ biểu 

quyết 
Lý do không tham 

dự họp 

1 Ông. Đoàn Tiến Dũng 02 100 100  

2 Bà. Trần Thị Loan Anh 02 100 100  

3 Ông. Nguyễn Văn Doanh 02 100 100  

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:  

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ hằng năm, BKS thực hiện giám sát toàn diện các mặt hoạt 
động của Công ty:  

- Tình hình tài chính trung thực, hợp lý; 

- Công tác kế toán, thống kê, ghi chép theo chuẩn mực và Luật kế toán hiện hành;  

- Các hoạt động sản xuất kinh doanh; 

- Sự tuân thủ các quy chế quy định nội bộ; 

- Sự chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến các hoạt động của Công ty;  

- Kiến nghị các nội dung theo thẩm quyền.  

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều 
hành và các cán bộ quản lý khác:  

- Được cung cấp thông tin đầy đủ về từng nội dung thời gian theo yêu cầu. 

- Được phản hồi những nội dung làm việc, ý kiến đóng góp cho tất cả các hoạt động của 
Công ty đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông. 

- Được tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến theo chức năng 
và nhiệm vụ.  

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có 

IV. Ban điều hành 

Thực hiện đúng nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh và đầu tư của ĐHĐCĐ, HĐQT giao, tuân 
thủ pháp luật  

Stt Thành viên Ban điều hành 
Ngày tháng 

năm sinh 
Trình độ chuyên môn 

Ngày bổ nhiệm/miễn 
nhiệm thành viên 

Ban điều hành 

1 Ông. Lê Đăng Khoa 21/10/1967 
Cử nhân kinh tế, Kỹ sư 
công nghệ thực phẩm 

Ngày bổ nhiệm/ 
01/01/2022 

2 Ông. Lê Thành Phúc 27/12/1978 
Thạc sĩ Công nghệ thực 

phẩm và đồ uống 
Ngày bổ nhiệm/ 

01/05/2024 

V. Kế toán trưởng 

Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ 

Ngày bổ nhiệm 

Bà. Trương Thị Mỹ Hồng 11/12/1972 
Cử nhân kinh tế, Cử nhân 

luật 
15/07/2016 
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VI. Đào tạo về quản trị công ty: 

Trong 6 tháng đầu năm 2025 Công ty đã có 6 nhân sự được đào tạo về quản trị Công ty để 
đảm bảo hoạt động của Công ty luôn minh bạch và tuân thủ pháp luật. 
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VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty). 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 
chỉ liên hệ 

Thời điểm bắt 
đầu là người 
có liên quan  

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

I      Cá nhân 

1 
Ông. Tan Teck 
Chuan Lester 

 
Chủ tịch 
HĐQT 

K2414869K; 
22/12/2021; 
Singapore  

48 Dorset Road, 
Singapore 210048 

06/10/2023   Người nội bộ 

2 
Ông. Trần 
Nguyên Trung 

 TV HĐQT 

048067005153; 
07/10/2021; Cục 

CS QLHC về 
TTXH 

146 Võ Văn Tần, 
phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3, TP HCM 
22/04/2022   Người nội bộ 

3 
Bà. Nguyễn Thị 
Kim Cúc 

 TV HĐQT 
056175000198; 
26/7/2022; cục 

cảnh sát ĐKQLDC 

01N Hưng Long, 
Phường 6, Quận 10, 

TP.HCM 
22/04/2022   Người nội bộ 

4 
Ông. Phạm Đình 
Hùng 

091C6 
35668 (KB) 

TV HĐQT 
042056000152; 
21/12/2021; cục 

cảnh sát ĐKQLDC 

6A, Trường Sa, P17, Q 
Bình Thạnh, TPHCM 

22/04/2022   Người nội bộ 

5 Bà. Teoh Jia Ee  TV HĐQT 
A5418484; 

27/12/2019; Kuala 
Lumpur, Malaysia 

L6, Vinhome Golden 
River, Số 2 Tôn Đức 

Thắng, P. Bến  
Nghé, Quận 1, TP.HCM 

06/10/2023 31/03/2025 

Miễn 
nhiệm 

theo nghị 
quyết 

ĐHĐCĐ 

Người nội bộ 

6 
Bà. Phạm Thị 
Thanh Thùy 

 TV HĐQT 
079185020042; 

04/4/2021; Cục CS 
QLHC về TTXH 

684/7 Tân Sơn, phường 
12, quận Gò Vấp, 

TP.HCM 
31/03/2025   Người nội bộ 

7 
Ông. Đoàn Tiến 
Dũng 

002C004194 Trưởng BKS 
031077003061; 
26/12/2021; cục 

cảnh sát ĐKQLDC 

Địa chỉ cũ:8A/3C1Thái 
Văn Lung, phường Bến 
Nghé, quận 1, TP.HCM 

Địa chỉ mới: 8A/3C1 

06/10/2023   Người nội bộ 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 
chỉ liên hệ 

Thời điểm bắt 
đầu là người 
có liên quan  

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

Thái Văn Lung, Phường 
Sài Gòn, Tp.HCM 

8 
Bà. Trần Thị 
Loan Anh 
 

026C2 
00556 (VPS);  

046C5 
67467 (Yuanta) 

Thành viên 
BKS 

086181015135; 
15/11/2021; Cục 

CS QLHC về 
TTXH 

102/3B Trần Phú, Quận 
Ninh Kiều, TPCT  

06/10/2023   Người nội bộ 

9 
Ông. Nguyễn Văn 
Doanh 

 
Thành viên 

BKS 

001081013090; 
25/4/2021; Cục CS 
QLHC về TTXH 

Thôn Ngọ, xã Chuyên 
Mỹ, Hà Nội 

22/04/2022   Người nội bộ 

10 
Ông. Lê Đăng 
Khoa 

 Giám đốc 
093067012708; 

14/8/2021; Quản lý 
HC về TTXH 

90/12 Hùng Vương, 
P.Thời Bình, Q.Ninh 
Kiều, TP. Cần Thơ 

01/01/2022   Người nội bộ 

11 
Ông. Lê Thành 
Phúc 

 
Phó Giám 

đốc 

086078002526; 
17/06/2022; Cục 

CS QLHC về 
TTXH 

R16, đường số 9, KĐT 
Hưng Phú, P. Hưng 

Thạnh, Q. Cái Răng, TP. 
Cần Thơ 

01/05/2024   Người nội bộ 

12 
Bà. Trương Thị 
Mỹ Hồng 

007C 600402 
058C704741 

(FPTS) 

Kế toán 
trưởng 

092172007515; 
14/8/2021; Cục CS 
QLHC về TTXH 

336 Võ Văn Kiệt, 
Phường An Thới, Quận 
Bình Thủy, TP.Cần Thơ 

15/07/2016   Người nội bộ 

13 
Ông. Nguyễn 
Hoàng Anh Tuấn 

 
Thư ký Công 

ty 

086088003050; 
01/12/2022; Cục 

CS QLHC về 
TTXH 

82/23 Phó Cơ Điều, 
phường 3, TP.Vĩnh 
Long, Vĩnh Long 

20/04/2021   Người nội bộ 

II      Tổ Chức 

1 
Tổng Công ty CP 
Bia Rượu NGK 
Sài Gòn 

-  
0300583659; 

17/04/2008; Sở 
KHĐT TPHCM 

Lầu 5 Vincom, Số 72 Lê 
Thánh Tôn, Phường Sài 
Gòn, Thành Phố Hồ Chí 

Minh 

Năm 2000   Công ty mẹ 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 
chỉ liên hệ 

Thời điểm bắt 
đầu là người 
có liên quan  

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

2 
Công ty TNHH 
MTV Bia Sài Gòn 
- Sóc Trăng 

-  

2200584204; 
26/03/2020; Sở 
KHĐT tỉnh Sóc 

Trăng 

Lô S, KCN An Nghiệp, 
Xã An Ninh, Thành phố 

Cần Thơ 
Năm 2011   Công ty con 

3 
Công ty CP Bia 
Sài Gòn – Bạc 
Liêu 

-  
1900333973; 

04/04/2019; Sở 
KHĐT Bạc Liêu 

Lô B5, khu công nghiệp 
Trà Kha, phường Bạc 

Liêu, tỉnh Cà Mau 
Năm 2007   

Công ty liên 
kết 

4 

Công ty Cổ phần 
Thương mại Bia 
Sài Gòn - Sông 
Hậu 

  

1800620445; 
15/09/2020; Sở 
KHĐT TP Cần 

Thơ 

Số 29-30 Đường Võ 
Nguyên Giáp, Phường 
Hưng Phú, Thành Phố 

Cần Thơ 

   
Công ty con 
cùng công ty 

mẹ 

5 

Công ty TNHH 
một thành viên 
Thương mại Bia 
Sài Gòn 

  
0303140574; 

11/01/2006; Sở 
KHĐT TPHCM 

12 Đông Du, Phường Sài 
Gòn, Thành phố Hồ Chí 

Minh 
   

Công ty liên 
quan đến người 

nội bộ 
Công ty con 
cùng công ty 

mẹ 

6 
Cty TNHH Một 
thành viên Cơ 
khí Sa be co 

  0305815166 
215 Đào Duy Từ, 

Phường Diên Hồng, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

   
Công ty con 
cùng công ty 

mẹ 

7 

CN Công ty CP 
Rượu Bình Tây - 
Nhà máy cồn 
Rượu Bình 
Dương 

   0302262756-003 

Ô B2, Lô 42, Đường số 
4, KCN Tân Đông Hiệp 
B, P. Tân Đông Hiệp, T. 

Bình Dương 

   
Công ty có 

cùng công ty 
mẹ 

8 
Công ty Cổ phần 
Nước giải khát 
Chương Dương 

  
0300584564; 

31/01/2019; Sở 
KHĐT TPHCM 

Số 606 Võ Văn Kiệt, 
Phường Cầu Ông Lãnh, 

TP. Hồ Chí Minh 
   

Công ty liên 
quan đến người 

nội bộ 
Công ty có 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 
chỉ liên hệ 

Thời điểm bắt 
đầu là người 
có liên quan  

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

cùng công ty 
mẹ 

9 
Công ty TNHH 
MTV Tập đoàn 
Bia Sài Gòn 

  
0315251399; 
31/8/2018; Sở 

KHĐT TPHCM 

187 Nguyễn Chí Thanh, 
Phường Chợ Lớn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
   

Công ty có 
cùng công ty 

mẹ 

10 
Công ty CP Bia – 
NGK Sài Gòn – 
Tây Đô 

  

1800641942; 
21/9/2006; Sở kế 
hoạch và đầu tư 

TPCT 

Lô 22, Khu CN Trà Nóc 
1, Phường Thới An 
Đông, TP.Cần Thơ 

   

Công ty liên 
quan đến người 

nội bộ 
Công ty có 

chung sự kiểm 
soát của 
Sabeco 

11 

Chi Nhánh Công 
ty TNHH Thủy 
Tinh Malaya Việt 
Nam 

  
411022000788; 
18/11/2014; Sở 
KHĐT TPHCM 

Khu Công nghiệp Mỹ 
Xuân A, Phường Phú 

Mỹ, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

   

Công ty có 
chung sự kiểm 

soát của 
Sabeco 
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2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của 
người nội bộ. 

STT Tên tổ chức/cá nhân 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp NSH 
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty  

Số Nghị quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua 

Nội dung, số lượng, 
tổng giá trị giao dịch 

1 
Tổng Công ty CP 
Bia Rượu NGK Sài 
Gòn 

Công ty mẹ 

0300583659; 
17/04/2008; Sở 

KHĐT 
TPHCM 

Lầu 5 Vincom, Số 72 Lê Thánh 
Tôn, Phường Sài Gòn, Thành Phố 

Hồ Chí Minh 

6 tháng đầu 
năm 2025 

04/2025/NQ-HĐQT 
Hợp đồng mua 

nguyên vật liệu. Giá 
trị: 25,84 tỷ đồng 

2 
Tổng Công ty CP 
Bia Rượu NGK Sài 
Gòn 

Công ty mẹ 

0300583659; 
17/04/2008; Sở 

KHĐT 
TPHCM 

Lầu 5 Vincom, Số 72 Lê Thánh 
Tôn, Phường Sài Gòn, Thành Phố 

Hồ Chí Minh 

6 tháng đầu 
năm 2025 

04/2025/NQ-HĐQT 
Hợp đồng hợp tác sản 
xuất. Giá trị: 162,37 tỷ 

đồng 

3 
Công ty CP Bia – 
NGK Sài Gòn – Tây 
Đô 

Công ty liên 
quan đến 

người nội bộ 

1800641942; 
21/9/2006; Sở 
kế hoạch và 
đầu tư TPCT 

 

Lô 22, Khu CN Trà Nóc 1, 
Phường Thới An Đông, TP.Cần 

Thơ 

6 tháng đầu 
năm 2025 

04/2025/NQ-
HĐQT 

Phí rửa chai: 0,06 tỷ 
đồng 

4 

Công ty Cổ phần 
Thương mại Bia 
Sài Gòn - Sông 
Hậu 

Công ty có 
cùng công ty 

mẹ 

1800620445; 
15/09/2020; Sở 
KHĐT TP Cần 

Thơ 

Số 29-30 Đường Võ Nguyên 
Giáp, Phường Hưng Phú, Thành 

Phố Cần Thơ 

6 tháng đầu 
năm 2025 

04/2025/NQ-HĐQT 
Mua bia. Giá trị: 0,55 

tỷ đồng 

5 

Công ty TNHH 
một thành viên 
Thương mại Bia 
Sài Gòn 

Công ty liên 
quan đến 

người nội bộ 
Công ty có 

cùng công ty 
mẹ 

0303140574; 
11/01/2006; Sở 

KHĐT 
TPHCM 

12 Đông Du, Phường Sài Gòn, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

6 tháng đầu 
năm 2025 

04/2025/NQ-HĐQT 
Phí sử dụng vỏ chai và 

dịch vụ kho: 1,14 tỷ 
đồng.  

6 
Cty TNHH Một 
thành viên Cơ khí 
Sa be co 

Công ty có 
cùng công ty 

mẹ 
0305815166 

215 Đào Duy Từ, Phường Diên 
Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh 

6 tháng đầu 
năm 2025 

04/2025/NQ-HĐQT 
Mua vật tư phụ tùng 
và dịch vụ sửa chữa: 

2,32 tỷ đồng 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp NSH 
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty  

Số Nghị quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua 

Nội dung, số lượng, 
tổng giá trị giao dịch 

7 

CN Công ty CP 
Rượu Bình Tây - 
Nhà máy cồn Rượu 
Bình Dương 

Công ty có 
cùng công ty 

mẹ 

 0302262756-
003 

Ô B2, Lô 42, Đường số 4, KCN 
Tân Đông Hiệp B, P. Tân Đông 

Hiệp, T. Bình Dương 

6 tháng đầu 
năm 2025 

04/2025/NQ-HĐQT 
Mua rượu: 0,08 tỷ 

đồng 

8 
Công ty Cổ phần 
Nước giải khát 
Chương Dương 

Công ty liên 
quan đến 

người nội bộ 
Công ty có 

cùng công ty 
mẹ 

0300584564; 
31/01/2019; Sở 

KHĐT 
TPHCM 

Số 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu 
Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh 

6 tháng đầu 
năm 2025 

04/2025/NQ-HĐQT 
Mua nước ngọt 

Chương dương. Giá 
trị: 0,07 tỷ đồng.  

9 

Chi Nhánh Công ty 
TNHH Thủy Tinh 
Malaya Việt Nam 

 

 

0300692986; 
18/11/2014; Sở 

KHĐT 
TPHCM 

Khu Công nghiệp Mỹ Xuân A, 
Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

6 tháng đầu 
năm 2025 

04/2025/NQ-HĐQT 
Bán miễng chai. Giá 

trị: 0,41 tỷ đồng 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.  

Stt 
Người thực hiện 

giao dịch 
Quan hệ với người 

nội bộ  
Chức vụ tại 

CTNY 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp 

ID 

Địa chỉ 

Tên công ty con, 
công ty do CTNY 
nắm quyền kiểm 

soát 

Thời điểm 
giao dịch 

Nội dung, số 
lượng, tổng giá trị 

giao dịch 

1 
Tổng Công ty 
CP Bia Rượu 
NGK Sài Gòn 

Công ty có liên 
quan đến người nội 

bộ 
 

0300583659; 
17/04/2008; 
Sở KHĐT 
TPHCM 

Lầu 5 Vincom, Số 72 Lê 
Thánh Tôn, Phường Sài 
Gòn, Thành Phố Hồ Chí 

Minh 

Công ty TNHH 
MTV Bia Sài Gòn 

– Sóc Trăng 

6 tháng đầu 
năm 2025 

Hợp đồng 
mua/bán nguyên 
vật liệu. Giá trị: 
303,53 tỷ đồng 

2 
Tổng Công ty 
CP Bia Rượu 
NGK Sài Gòn 

Công ty có liên 
quan đến người nội 

bộ 
 

0300583659; 
17/04/2008; 
Sở KHĐT 
TPHCM 

Lầu 5 Vincom, Số 72 Lê 
Thánh Tôn, Phường Sài 
Gòn, Thành Phố Hồ Chí 

Minh 

Công ty TNHH 
MTV Bia Sài Gòn 

– Sóc Trăng 

6 tháng đầu 
năm 2025 

Hợp đồng hợp 
tác sản xuất. Giá 

trị: 830,88 tỷ 
đồng 
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Stt 
Người thực hiện 

giao dịch 
Quan hệ với người 

nội bộ  
Chức vụ tại 

CTNY 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp 

ID 

Địa chỉ 

Tên công ty con, 
công ty do CTNY 
nắm quyền kiểm 

soát 

Thời điểm 
giao dịch 

Nội dung, số 
lượng, tổng giá trị 

giao dịch 

3 

Cty TNHH 
Một thành 
viên Cơ khí Sa 
be co 

Công ty có cùng 
công ty mẹ 

 0305815166 
215 Đào Duy Từ, Phường 
Diên Hồng, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Công ty TNHH 
MTV Bia Sài Gòn 

– Sóc Trăng 

6 tháng đầu 
năm 2025 

Mua vật tư phụ 
tùng và dịch vụ 

sửa chữa: 3,22 tỷ 
đồng 

4 

CN Công ty CP 
Rượu Bình Tây 
- Nhà máy cồn 
Rượu Bình 
Dương 

Công ty có cùng 
công ty mẹ 

 
 0302262756-

003 

Ô B2, Lô 42, Đường số 4, 
KCN Tân Đông Hiệp B, P. 

Tân Đông Hiệp, T. Bình 
Dương 

Công ty TNHH 
MTV Bia Sài Gòn 

– Sóc Trăng 

6 tháng đầu 
năm 2025 

Mua rượu: 0,07 
tỷ đồng 

5 

Công ty Cổ 
phần Thương 
mại Bia Sài 
Gòn Sông Hậu 

Công ty có cùng 
công ty mẹ 

 

1800620445; 
15/09/2020; 

Sở KHĐT TP 
Cần Thơ 

Số 29-30 Đường Võ Nguyên 
Giáp, Phường Hưng Phú, 

Thành Phố Cần Thơ 

Công ty TNHH 
MTV Bia Sài Gòn 

– Sóc Trăng 

6 tháng đầu 
năm 2025 

Mua bia: 0,34 tỷ 
đồng 

6 

Công ty Cổ 
phần Nước giải 
khát Chương 
Dương 

Công ty liên quan 
đến người nội bộ 
Công ty có cùng 

công ty mẹ 

 

03005845643
1/01/2019; 
Sở KHĐT 
TPHCM 

Số 606 Võ Văn Kiệt, 
Phường Cầu Ông Lãnh, TP. 

Hồ Chí Minh 

Công ty TNHH 
MTV Bia Sài Gòn 

– Sóc Trăng 

6 tháng đầu 
năm 2025 

Mua nước ngọt. 
Giá trị: 0,06 tỷ 

đồng.  

7 

Công ty 
TNHH một 
thành viên 
Thương mại 
Bia Sài Gòn 

 

Công ty liên quan 
đến người nội bộ 
Công ty có cùng 

công ty mẹ 

 

0303140574; 
11/01/2006; 
Sở KHĐT 
TPHCM 

12 Đông Du, Phường Sài 
Gòn, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Công ty TNHH 
MTV Bia Sài Gòn 

– Sóc Trăng 

6 tháng đầu 
năm 2025 

Dịch vụ kho: 
0,95 tỷ đồng 

8 

Chi Nhánh 
Công ty TNHH 
Thủy Tinh 
Malaya Việt 
Nam 

Công ty có chung 
sự kiểm soát của 

Sabeco 
 

0300692986; 
18/11/2014; 
Sở KHĐT 
TPHCM 

Khu Công nghiệp Mỹ Xuân 
A, Phường Phú Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Công ty TNHH 
MTV Bia Sài Gòn 

– Sóc Trăng 

6 tháng đầu 
năm 2025 

Bán miễng chai. 
Giá trị: 0,94 tỷ 

đồng 
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Stt 
Người thực hiện 

giao dịch 
Quan hệ với người 

nội bộ  
Chức vụ tại 

CTNY 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp 

ID 

Địa chỉ 

Tên công ty con, 
công ty do CTNY 
nắm quyền kiểm 

soát 

Thời điểm 
giao dịch 

Nội dung, số 
lượng, tổng giá trị 

giao dịch 

9 
Công ty CP 
Bia – NGK Sài 
Gòn – Tây Đô 

Công ty liên quan 
đến người nội bộ 

 

1800641942; 
21/9/2006; 

Sở kế hoạch 
và đầu tư 

TPCT 

Lô 22, Khu CN Trà Nóc 1, 
Phường Thới An Đông, 

Tp.Cần Thơ 

Công ty TNHH 
MTV Bia Sài Gòn 

– Sóc Trăng 

6 tháng đầu 
năm 2025 

Mua nước suối: 
Giá trị: 0,004 tỷ 

đồng 
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DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 
(Đính kèm báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2025) 

Stt Họ tên 
Tài khoản giao 

dịch chứng khoán 
(nếu có) 

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày cấp, nơi 

cấp ID 
Địa chỉ liên hệ 

Số CP sở hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
CP cuối kỳ 

Ghi chú 

1 
Ông. Tan Teck Chuan 
Lester 

 Chủ tịch HĐQT 
K2414869K; 
22/12/2021; 
Singapore 

48 Dorset Road, Singapore 210048 5.992.050 41,32%  

 
Bà. Tan Puay Tseng 
Lynette 

  
K1257894K; 
24/05/2019; 
Singapore 

   Chị ruột 

 
Bà. Tan Puay Tze 
Luanne 

  
S7008662Z; 
05/01/1993; 
Singapore 

   Chị ruột 

 
Bà. Yeo Peck Lin 
Michelle 

  
K3767178B; 
11/01/2023; 
Singapore 

   Vợ 

 
Ông. Tan Ming Hao 
Cayden 

  
K3767862H; 
11/01/2023; 
Singapore 

   Con 

 
Ông. Tan Ming Jie 
Cameron 

  
K3767872P; 
11/01/2023; 
Singapore 

   Con 

 
Chang International 
Co., Ltd. 

       

 

Tổng Công ty CP Bia 
– Rượu – NGK Sài 
Gòn 

  
0300583659; 

17/04/2008; Sở 
KHĐT TPHCM 

Lầu 5 Vincom, Số 72 Lê Thánh 
Tôn, Phường Sài Gòn, Thành Phố 

Hồ Chí Minh 
   

 
Công ty CP Bia Sài 
Gòn – Sông Lam 

  
2900783332; 

20/12/2003; Sở 
KH&ĐT Nghệ An 

Khối I, xã Hưng Đạo, huyện Hưng 
Thịnh, tỉnh Nghệ An 
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Stt Họ tên 
Tài khoản giao 

dịch chứng khoán 
(nếu có) 

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày cấp, nơi 

cấp ID 
Địa chỉ liên hệ 

Số CP sở hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
CP cuối kỳ 

Ghi chú 

 
Công ty Cổ phần 
Nước giải khát 
Chương Dương 

  
0300584564; 
02/6/2004; Sở 

KHĐT TPHCM 

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, 
Q1, TPHCM 

   

 
Công ty TNHH 
Trung Tâm Mê Linh 

  
0300635106; 

14/02/1995; Sở 
KHĐT TPHCM 

Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến 
Nghé, Quận 1, TP.HCM 

   

 
Công ty TNHH MTV 
Bia Sài Gòn 

  
0315165573; 

13/07/2018; Sở 
KHĐT TPHCM 

187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, 
Quận 5, TP.HCM 

   

 

Công ty TNHH Một 
thành viên Thương 
mại Bia Sài Gòn 

  
0303140574; 

08/11/2023; Sở 
KHĐT TPHCM 

12 Đông Du, Phường Sài Gòn, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

   

 

Công ty Cổ phần Tập 
đoàn Bia Sài Gòn 
Bình Tây 

  
0304116373;  

10/04/2025; Sở 
KHĐT TPHCM 

8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 
Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ 

Chí Minh 
   

2 
Ông. Trần Nguyên 
Trung 

 TV HĐQT 

048067005153; 
07/10/2021; Cục 

CS QLHC về 
TTXH 

146 Võ Văn Tần, phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, TP HCM 

2.175.000 15%  

 Bà. Mai Thị Thới   
022100993, 

27/6/2012, C.A 
TP.HCM 

146 Võ Văn Tần, phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, TP HCM 

  
Mẹ (đã 

mất) 

 
Bà. Võ Thị Phương 
Uyên 

  

091175004516, 
26/5/2023, Cục CS 
QLHC về TTXH 

 

101/21/25 Lê văn Lương, Phước 
Kiển, Nhà Bè, HCM  

  Vợ 
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Stt Họ tên 
Tài khoản giao 

dịch chứng khoán 
(nếu có) 

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày cấp, nơi 

cấp ID 
Địa chỉ liên hệ 

Số CP sở hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
CP cuối kỳ 

Ghi chú 

 
Ông. Trần Nguyên 
Khoa 

  

079201036631; 
17/08/2023;  

Cục CS QLHC về 
TTXH 

146 Võ Văn Tần, phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, TP HCM 

  Con 

 
Cô.Trần Nguyên 
Thủy 

  

079310003663; 
15/10/2024; Cục 

CS QLHC về 
TTXH 

146 Võ Văn Tần, phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, TP HCM 

  Con 

 
Bà. Trần Thị Bích 
Thảo 

  

079180015499, 
19/4/2021, Cục CS 
QLHC về TTXH 

 

242/61/13 Nguyễn Thiện Thuật, 
Phường 3, quận 3, HCM 

  Em 

 
Ông. Nguyễn Quốc 
Kiệt 

  

072072005339; 
19/04/2021; Cục 

CS QLHC về 
TTXH 

242/61/13 Nguyễn Thiện Thuật, P3, 
Q3 , HCM 

  Em rể 

 
Bà. Đặng Thị Ngọc 
Bích 

  

060184002538; 
25/07/2024; Cục 

CS QLHC về 
TTXH 

Xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh, 
Tỉnh Bình Thuận 

  Em dâu 

 Ông. Võ Văn Thành   
052049002622; 

03/7/2022; Cục CS 
QLHC về TTXH 

03 Nguyễn Quỳnh Đức, Vĩnh 
Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang   

Ba vợ (đã 
mất) 

 
Bà. Nguyễn Thị Lan 
Phương 

  
091154006309; 

28/6/2022; Cục CS 
QLHC về TTXH 

164/01 Nguyễn Trung Trực KP5, 
Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang 

  Mẹ vợ 

 
Công ty TNHH MTV 
Bia Sài Gòn - Sóc 
Trăng 

  

2200584204; 
26/03/2020; Sở 
KHĐT tỉnh Sóc 

Trăng 

Lô S, KCN An Nghiệp, Xã An 
Ninh, Thành phố Cần Thơ 
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Stt Họ tên 
Tài khoản giao 

dịch chứng khoán 
(nếu có) 

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày cấp, nơi 

cấp ID 
Địa chỉ liên hệ 

Số CP sở hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
CP cuối kỳ 

Ghi chú 

 
Công ty CPTM Bia 
Sài Gòn Trung tâm 

  
0305781012; 

23/05/2019; Sở 
KHĐT TP.HCM 

12 Đông Du, Phường Bến Nghé, 
Q1, TP HCM 

   

 
Công ty CP Bia Sài 
Gòn - Quảng Ngãi 
 

  

4300338460; 
01/11/2012; Sở 

KHĐT tỉnh Quảng 
Ngãi 

Khu công nghiệp Quảng Phú, 
Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng 

Ngãi 
 

   

 
Công ty CP Bia Sài 
Gòn - Bạc Liêu  

  
1900333973; 

04/04/2019; Sở 
KHĐT Bạc Liêu 

Lô B5, khu công nghiệp Trà Kha, 
phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau 

   

 
Công ty TNHH Bia 
Sài Gòn - Ninh Thuận   

4500524418; 
06/05/2012; Sở TC 
Tỉnh Ninh Thuận 

Khu Công nghiệp Thành Hải, 
Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hoà 

   

3 
Bà. Nguyễn Thị Kim 
Cúc 

011C363502 TV HĐQT 
056175000198; 
26/7/2022; cục 

cảnh sát ĐKQLDC 

01N Hưng Long, Phường 6, Quận 
10, Tp.HCM 

2.175.000 15%  

 
Ông. Nguyễn Tân 
Đức 

  

054048002281; 
ngày 16/3/2022; 

Cục CS QLHC về 
TTXH 

   Cha 

 Bà. Đỗ Thị Thân   

054155000032 
ngày 29/8/2018 
Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư 

   Mẹ 

 
Ông. Đỗ Quang 
Khánh 

  

079073011147 
ngày 01/3/2023; 

Cục CS QLHC về 
TTXH 

   Chồng 
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Stt Họ tên 
Tài khoản giao 

dịch chứng khoán 
(nếu có) 

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày cấp, nơi 

cấp ID 
Địa chỉ liên hệ 

Số CP sở hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
CP cuối kỳ 

Ghi chú 

 
Ông. Đỗ Quang 
Minh Khánh 

  

079200006850 cấp 
ngày 04/6/2023; 

Cục CS QLHC về 
TTXH 

   Con 

 
Ông. Đỗ Quang 
Minh Trí 

  
079210018363; 

17/2/2025; Cục CS 
QLHC về TTXH 

   Con 

 
Ông. Nguyễn Trung 
Trực 

  
056077012340; 

15/9/2022; Cục CS 
QLHC về TTXH 

   Em 

 
Ông. Nguyễn Trung 
Nghĩa 

  
024891824; 

06/10/2009; CA 
Tp.HCM 

   Em 

 
Bà. Nguyễn Thị 
Hồng Đào 

  
025010234; 

21/07/2008; CA 
Tp.HCM 

   Em 

 
Bà. Nguyễn Thị Kim 
Thương 

  
056183009124; 

15/9/2022; Cục CS 
QLHC về TTXH 

 3.500 0,024% Em 

 
Công ty CP Bia – 
NGK Sài Gòn – Tây 
Đô 

  

1800641942; 
21/9/2006; Sở kế 
hoạch và đầu tư 

TPCT 

Lô 22, Khu CN Trà Nóc 1, Phường 
Thới An Đông, Tp.Cần Thơ 

   

 
Công ty TNHH MTV 
Bia Sài Gòn – Sóc 
Trăng 

  

2200584204; 
26/03/2020; Sở 
KHĐT tỉnh Sóc 

Trăng 

Lô S, KCN An Nghiệp, Xã An 
Ninh, Thành phố Cần Thơ 

   

 
Công ty TNHH Bao 
bì Sanmiguel 
Yamamura Phú Thọ 

  
0300715827; Sở kế 

hoạch và đầu tư 
TP.HCM 

Số 1 đường Lê Văn Khương, 
Phường Hiệp Thành, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh 
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Stt Họ tên 
Tài khoản giao 

dịch chứng khoán 
(nếu có) 

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày cấp, nơi 

cấp ID 
Địa chỉ liên hệ 

Số CP sở hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
CP cuối kỳ 

Ghi chú 

 
Công ty CPTM Bia 
Sài Gòn Miền Trung 

  
4300338326; Sở kế 
hoạch và đầu tư Đà 

Nẵng 

Số 07 Đường số 1, Khu Công 
nghiệp An Đồn, Phường An Hải 

Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà 
Nẵng 

   

4 
Ông. Phạm Đình 
Hùng 

091C6 
35668 (KB) 

TV HĐQT 
042056000152; 
21/12/2021; cục 

cảnh sát ĐKQLDC 

6A, Trường Sa, P17, Q. Bình 
Thạnh, TPHCM 

90.000 0,62%  

 
Ông. Phạm Đình 
Chân 

  

042027000020; 
17/11/2020; Cục 

CS QLHC về 
TTXH 

   
Cha (đã 

mất) 

 Bà. Ngô Thị Năm   

042136002289; 
17/12/2021; Cục 

CS QLHC về 
TTXH 

   Mẹ 

 Bà. Đỗ Thị Điệp   

038163007231; 
22/11/2021; Cục 

CS QLHC về 
TTXH 

6A, Trường Sa, P17, Q. Bình 
Thạnh, TPHCM 

  Vợ 

 Bà. Phạm Thị Lương   
042160004310; 

01/5/2021; Cục CS 
QLHC về TTXH 

   Em 

 Bà.  Phạm Thị Bình   
042162002926; 

20/4/2021; Cục CS 
QLHC về TTXH 

   Em 

 Bà. Phạm Thúy Vy   

086187012459; 
22/11/20212; Cục 

CS QLHC về 
TTXH 

   Con 
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Stt Họ tên 
Tài khoản giao 

dịch chứng khoán 
(nếu có) 

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày cấp, nơi 

cấp ID 
Địa chỉ liên hệ 

Số CP sở hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
CP cuối kỳ 

Ghi chú 

 
Ông. Phạm Đỗ 
Hoàng 

  
086093000118; 

20/4/2021; Cục CS 
QLHC về TTXH 

6A, Trường Sa, P17, Q. Bình 
Thạnh, TPHCM 

  Con 

 
Bà. Nguyễn Lê 
Khanh 

  

075194016514; 
20/12/2021; Cục 

CS QLHC về 
TTXH 

   Con dâu 

5 Bà. Teoh Jia Ee  TV HĐQT 
A5418484; 

27/12/2019; Kuala 
Lumpur, Malaysia 

A1, Vinhome Golden River, Số 2 
Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, 

Quận 1, TP.HCM 
   

 Ông. Teoh Swee 
Chin 

  A57385239    Cha 

 Bà. Mah Sook Ching   A57385653    Mẹ 

 Teoh Shin Ee   A55054504    Em 

 Teoh Han Ee   A51552276    Em 

 
Công ty TNHH MTV 
Bia Sài Gòn – Sóc 
Trăng 

  

2200584204; 
26/03/2020; Sở 
KHĐT tỉnh Sóc 

Trăng 

Lô S, KCN An Nghiệp, Xã An 
Ninh, Thành phố Cần Thơ 

   

6 
Bà. Phạm Thị Thanh 
Thùy 

 TV HĐQT 

079185020042; 
04/04/2021; Cục 

CS QLHC về 
TTXH 

684/7 Tân Sơn, phường 12, quận 
Gò Vấp, TP.HCM 

2.175.000 cổ 
phần 

15%  

 Bà. Trịnh Thị Bốn   

024152000156;  
24/05/2022; Cục 

CS QLHC về 
TTXH 

   Mẹ ruột 
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Stt Họ tên 
Tài khoản giao 

dịch chứng khoán 
(nếu có) 

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày cấp, nơi 

cấp ID 
Địa chỉ liên hệ 

Số CP sở hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
CP cuối kỳ 

Ghi chú 

 
Ông. Phạm Văn 
Chiến 

  

034052004652;  
21/12/2021; Cục 

CS QLHC về 
TTXH 

   Bố 

 Bà. Phạm Thị Thảo   

001177022389;  
27/11/2021; Cục 

CS QLHC về 
TTXH 

   Chị ruột 

 
Cô. Nguyễn Phạm 
Ngân An 

  Còn nhỏ    Con ruột 

 Ông. Nguyễn Minh trí   Còn nhỏ    Con ruột 

 
Ông. Nguyễn Thanh 
Hải 

  

079078006118;  
21/12/2021; Cục 

CS QLHC về 
TTXH 

   Anh rể 

 
Công ty CP TM Bia 
Sài Gòn Miền Bắc 

  
0101948136;  

28/05/2021; Sở 
KHĐT TP.Hà Nội 

Lô CN 01-05, Cụm Công nghiệp 
Ninh Hiệp, Xã Phù Đổng, Thành 

phố Hà Nội  
1.120.000 28%  

 
Công ty CP Bao bì 
Bia Sài Gòn 

  
0305038791;  

20/12/2024; Sở 
KHĐT TP.HCM 

621 Phạm Văn Chí, phường 7, quận 
6, TP.HCM 

1.291.854 18%  

 
Công ty CP tập đoàn 
Bia Sài Gòn Bình Tây 

  
0304116373;  

11/03/2025; Sở 
KHĐT TP.HCM 

08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 
Bến Thành, Thành phố Hồ Chí 

Minh 
10.000.000 11,42%  

 
Công ty TNHH Tân 
Thành 

  
0305204336;  

23/10/2020; Sở 
KHĐT TP.HCM 

66 Tân Thành, phường 12, quận 5, 
TP.HCM 
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Stt Họ tên 
Tài khoản giao 

dịch chứng khoán 
(nếu có) 

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày cấp, nơi 

cấp ID 
Địa chỉ liên hệ 

Số CP sở hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
CP cuối kỳ 

Ghi chú 

7 
Bà. Trần Thị Loan 
Anh 
 

026C200556 
(VPS);  

046C567467 
(Yuanta) 

Thành viên Ban 
kiểm soát 

086181015135; 
15/11/2021; Cục 

CS QLHC về 
TTXH 

102/3B Trần Phú, quận Ninh Kiều, 
TPCT 

   

 
Bà. Nguyễn Kim 
Loan 

  

092159007323; 
14/04/2022; Cục 

CS QLHC về 
TTXH 

29 Nguyễn Truyền Thanh, P.Bình 
Thủy, Q.Bình Thủy, TPCT 

  Mẹ ruột 

 
Ông. Huỳnh Quang 
Dũng 

  

092075002659; 
01/11/2022; Cục 

CS QLHC về 
TTXH 

102/3B Trần Phú, quận Ninh Kiều, 
TPCT 

  Chồng 

 Bà. Nguyễn Thị Tư   
096156006731; 

26/6/2022; Cục CS 
QLHC về TTXH 

102/3B Trần Phú, quận Ninh Kiều, 
TPCT 

  Mẹ chồng 

 
Ông. Trần Quang 
Vinh 

  
092084000173; 

19/8/2021; Cục CS 
QLHC về TTXH 

29 Nguyễn Truyền Thanh, P.Bình 
Thủy, Q.Bình Thủy, TPCT 

  Em 

 
Bà. Huỳnh Diễm 
Xuân 

  362422789 
29 Nguyễn Truyền Thanh, P.Bình 

Thủy, Q.Bình Thủy, TPCT 
  Em dâu 

 Bà. Trần Anh Phụng   
086179010933; 

10/8/2021; Cục CS 
QLHC về TTXH 

Tổ 19 ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Ngãi, 
TP.Vĩnh Long 

  Chị 

 Ông. Phan Văn Tư   
086075006927; 

10/8/2021; Cục CS 
QLHC về TTXH 

Tổ 19 ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Ngãi, 
TP.Vĩnh Long 

  Anh rể 

 
Công ty CP Bia – 
NGK Sài Gòn – Tây 
Đô 

  

1800641942; 
21/9/2006; Sở kế 
hoạch và đầu tư 

TPCT 

Lô 22, Khu CN Trà Nóc 1, Phường 
Thới An Đông, Tp.Cần Thơ 
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Stt Họ tên 
Tài khoản giao 

dịch chứng khoán 
(nếu có) 

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày cấp, nơi 

cấp ID 
Địa chỉ liên hệ 

Số CP sở hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
CP cuối kỳ 

Ghi chú 

8 
Ông. Đoàn Tiến 
Dũng 

002C004194 Trưởng BKS 
031077003061; 
26/12/2021; cục 

cảnh sát ĐKQLDC 

Địa chỉ cũ:8A/3C1Thái Văn Lung, 
phường Bến Nghé, quận 1, 

TP.HCM 
Địa chỉ mới: 8A/3C1 Thái Văn 

Lung, Phường Sài Gòn, Tp.HCM 

   

 Ông. Đoàn Ngọc Tấn   

048040000010; 
22/11/2021; Cục 

CS ĐKQL Cư Trú 
và DLQG Về Dân 

Cư 

Địa chỉ cũ:8A/3C1Thái Văn Lung, 
phường Bến Nghé, quận 1, 

TP.HCM 
Địa chỉ mới: 8A/3C1 Thái Văn 

Lung, Phường Sài Gòn, Tp.HCM 

  Cha  

 Bà. Hà Thị Mùi   

038144001083; 
26/12/2021; Cục 

CS ĐKQL Cư Trú 
và DLQG Về Dân 

Cư 

Địa chỉ cũ:8A/3C1Thái Văn Lung, 
phường Bến Nghé, quận 1, 

TP.HCM 
Địa chỉ mới: 8A/3C1 Thái Văn 

Lung, Phường Sài Gòn, Tp.HCM 

  Mẹ 

 Bà. Võ Thị Hồng 
Thắm 

  

052188000103; 
26/12/2021; Cục 

CS ĐKQL Cư Trú 
và DLQG Về Dân 

Cư 

Địa chỉ cũ:8A/3C1Thái Văn Lung, 
phường Bến Nghé, quận 1, 

TP.HCM 
Địa chỉ mới: 8A/3C1 Thái Văn 

Lung, Phường Sài Gòn, Tp.HCM 

  Vợ 

 Cô. Đoàn Hà Linh   Sinh năm: 2016 

Địa chỉ cũ:8A/3C1Thái Văn Lung, 
phường Bến Nghé, quận 1, 

TP.HCM 
Địa chỉ mới: 8A/3C1 Thái Văn 

Lung, Phường Sài Gòn, Tp.HCM 

  Con 

 Ông. Đoàn Phúc 
Thịnh 

  Sinh năm: 2018 

Địa chỉ cũ:8A/3C1Thái Văn Lung, 
phường Bến Nghé, quận 1, 

TP.HCM 
Địa chỉ mới: 8A/3C1 Thái Văn 

Lung, Phường Sài Gòn, Tp.HCM 

  Con 
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Stt Họ tên 
Tài khoản giao 

dịch chứng khoán 
(nếu có) 

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày cấp, nơi 

cấp ID 
Địa chỉ liên hệ 

Số CP sở hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
CP cuối kỳ 

Ghi chú 

 Ông. Đoàn Mạnh 
Hùng 

  
031073008884; 

7/4/2021; Cục CS 
QLHC về TTXH 

31/3 Đường số 3, cư xá Đô Thành, 
Quận 3, Tp.HCM 

  Anh 

 Bà. Lưu Ngọc Lan   

079175028185; 
10/05/2021; Cục 

CS QLHC về 
TTXH 

31/3 Đường số 3, cư xá Đô Thành, 
Quận 3, Tp.HCM 

  Chị Dâu 

 Ông. Võ Cấn   

052062005471; 
05/12/2021; Cục 

CS QLHC về 
TTXH 

Trung Hiệp, Mỹ Chánh Tây, Phù 
Mỹ, Bình Định 

  Bố vợ 

 Bà. Nguyễn Thị Trí   

052161006892; 
10/08/2021; Cục 

CS QLHC về 
TTXH 

Trung Hiệp, Mỹ Chánh Tây, Phù 
Mỹ, Bình Định 

  Mẹ vợ 

 
Công ty CPTM Bia 
Sài Gòn Trung Tâm 

  
0305781012; 

10/06/2008; Sở KH 
& ĐT Tp.HCM 

Tầng 5,6 Tòa nhà LION TOWER, 
29 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, 

Q.1, Tp.HCM 
   

 
Công ty CPTM Bia 
Sài Gòn Nam Trung 
Bộ 

  

3703000191; 
17/03/2006; Sở KH 
& ĐT Tỉnh Khánh 

Hòa 

Quốc lộ 1, Xã Diên Điền, Tỉnh 
Khánh Hòa 

   

 
Công ty CP Bia Sài 
Gòn – Nghệ Tĩnh 

  

2900765728; 
5/11/2017; Sở KH 
& ĐT Tỉnh Nghệ 

An 

54 Phan Đăng Lưu, Phường Trường 
Vinh, Tỉnh Nghệ An 

   

 
Công ty CP Bia Sài 
Gòn – Hà Nội 

  
0102314051; 

06/7/2007; Sở KH 
& ĐT TP Hà Nội 

A2 - CN8 Cụm công nghiệp Từ 
Liêm, Phường Xuân Phương, Tp. 

Hà Nội. 
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Stt Họ tên 
Tài khoản giao 

dịch chứng khoán 
(nếu có) 

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày cấp, nơi 

cấp ID 
Địa chỉ liên hệ 

Số CP sở hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
CP cuối kỳ 

Ghi chú 

 
Công ty CP Bia Sài 
Gòn – Miền Trung 

  

4100739909; 
26/9/2008; Sở KH 
& ĐT Tỉnh Đắk 

Lắk 

Số 01 đường Nguyễn Văn Linh, 
Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk 

   

9 
Ông. Nguyễn Văn 
Doanh 

003C317896 
Thành viên Ban 

kiểm soát 

001081013090; 
25/4/2021; Cục CS 
QLHC về TTXH 

Thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội    

 Ông. Nguyễn Văn Sế   

001050019226; 
11/11/2021; Cục 

CS QLHC về 
TTXH 

Thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội   Bố 

 Ông. Lê Ánh Huệ   
079049006689; 

12/8/2021; Cục CS 
QLHC về TTXH 

558/37A, đường Bình Quới, 
phường Bình Quới, TPHCM 

  Bố vợ 

 Bà. Huỳnh Thị Kim 
Chi 

  
079152009911; 

12/8/2021; Cục CS 
QLHC về TTXH 

558/37A, đường Bình Quới, 
phường Bình Quới, TPHCM 

  Mẹ vợ 

 Bà. Lê Huỳnh Bích 
Hương 

  

079181023732; 
18/01/2023; Cục 

CS QLHC về 
TTXH 

558/37A, đường Bình Quới, 
phường Bình Quới, TPHCM 

  Vợ 

 Cô. Nguyễn Hương 
Ngọc 

  
 558/37A, đường Bình Quới, 

phường Bình Quới, TPHCM 
  Con 

 Ông. Nguyễn Tiến 
Dũng 

  
 558/37A, đường Bình Quới, 

phường Bình Quới, TPHCM 
  Con 

 Ông. Nguyễn Quốc 
Cao 

  
 558/37A, đường Bình Quới, 

phường Bình Quới, TPHCM 
  Con 
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Stt Họ tên 
Tài khoản giao 

dịch chứng khoán 
(nếu có) 

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày cấp, nơi 

cấp ID 
Địa chỉ liên hệ 

Số CP sở hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
CP cuối kỳ 

Ghi chú 

 Bà. Nguyễn Thị Kim 
Oanh 

  
 205/5A Ấp 4, xã Hóc Môn, 

TP.HCM 
  Chị 

 Ông. Đào Văn Phúc   

034070005469; 
12/01/2022; Cục 

CS QLHC về 
TTXH 

205/5A Ấp 4, xã Hóc Môn, 
TP.HCM 

  Anh rể 

 Ông. Nguyễn Đoàn 
Giỏi 

  
001088047141; 

19/4/2022; Cục CS 
QLHC về TTXH 

14/1K, tổ 142, ấp 67, xã Đông 
Thạnh, TP.HCM 

  Em 

 Bà. Trương Thị Toàn   

044189013356; 
12/01/2022; Cục 

CS QLHC về 
TTXH 

14/1K, tổ 142, ấp 67, xã Đông 
Thạnh, TP.HCM 

  Em dâu 

 Ông. Nguyễn Mạnh 
Tài 

  
001097025719; 

23/7/2021; Quản lý 
HC về TTXH 

Thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội   Em 

 Bà. Phan Thị Thu 
Hương 

  
024197004707; 

13/9/2022; Quản lý 
HC về TTXH 

Thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội   Em dâu 

 Bà. Nguyễn Thị Kim   
001183047078; 

10/7/2021; Quản lý 
HC về TTXH 

Thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội   Em gái 

 Ông. Trần Xuân 
Hùng 

  
001078044649; 

10/5/2021; Quản lý 
HC về TTXH 

Thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội   Em rể 

10 Ông. Lê Đăng Khoa  Giám đốc  
093067012708; 

14/8/2021; Quản lý 
HC về TTXH 

90/12 Hùng Vương, P.Thới Bình, 
Q.NK, TPCT 
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Stt Họ tên 
Tài khoản giao 

dịch chứng khoán 
(nếu có) 

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày cấp, nơi 

cấp ID 
Địa chỉ liên hệ 

Số CP sở hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
CP cuối kỳ 

Ghi chú 

 
Bà. Hà Thị Thanh 
Thủy 

  
093140003886; 

22/11/2021; Quản 
lý HC về TTXH 

154 Trần Quang Diệu, P.An Thới, 
Q.Bình Thủy, TP.CT 

  Mẹ 

 Ông. Thái Cẩm Vân   
092038002554; 

22/11/2021; Quản 
lý HC về TTXH 

225/12/7 đường 30/4, phường Hưng 
Lợi, Q.NK, TPCT 

  Cha vợ 

 Bà. Phạm Thị Minh   
092146004027; 

21/9/2021; Quản lý 
HC về TTXH 

225/12/7 đường 30/4, phường Hưng 
Lợi, Q.NK, TPCT 

  Mẹ vợ 

 
Bà. Thái Phạm Tuyết 
Anh 

  
092173002333; 

14/8/2021; Quản lý 
HC về TTXH 

107/84 Hoàng Văn Thụ, phường An 
Cư, Q Ninh Kiều,  TPCT 

  Vợ 

 Cô. Lê Minh Châu   
092303004245; 

22/11/2021; Quản 
lý HC về TTXH 

107/84 Hoàng Văn Thụ, phường An 
Cư, Q Ninh Kiều,  TPCT 

  Con 

 Cô. Lê Hồng Anh    
107/84 Hoàng Văn Thụ, phường An 

Cư, Q Ninh Kiều,  TPCT 
  Con 

 Bà. Lê Kim Khánh   
093166004949; 

25/02/2022; Quản 
lý HC về TTXH 

154 Trần Quang Diệu, P.An Thới, 
Q.Bình Thủy, TP.CT 

  Chị 

 Ông. Lâm Vĩ Tư   
084065000081; 

01/3/2022; Quản lý 
HC về TTXH 

154 Trần Quang Diệu, P.An Thới, 
Q.Bình Thủy, TP.CT 

  Anh rể 

 Bà. Lê Phương Thảo   
093173000142; 

29/6/2021; Quản lý 
HC về TTXH 

68/29/8 CMT8, P.Cái Khế, Q.Ninh 
Kiều, TP.CT 

  Em 

 Ông. Trần Thanh Tú   
092076002645; 

09/9/2022; Cục CS 
QLHC về TTXH 

C2-07 đường số 03, KDC An Thới, 
P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy, 

TP.CT 
  Em rể 
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Stt Họ tên 
Tài khoản giao 

dịch chứng khoán 
(nếu có) 

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày cấp, nơi 

cấp ID 
Địa chỉ liên hệ 

Số CP sở hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
CP cuối kỳ 

Ghi chú 

 Bà. Lê Thanh Tuyền   

093177009963; 
22/11/2021; Cục 

CS QLHC về 
TTXH 

C2-07 đường số 03, KDC An Thới, 
P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy, 

TP.CT 
  Em 

11 Ông. Lê Thành Phúc  Phó Giám đốc 

086078002526; 
17/06/2022; Cục 

CS QLHC về 
TTXH  

R16, đường số 9, KĐT Hưng Phú, P. 
Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP. Cần 

Thơ 
   

 Bà. Phạm Thu Ngân XC2729  

093180000051; 
05/05/2021; Cục 

CS QLHC về 
TTXH 

R16, đường số 9, KĐT Hưng Phú, P. 
Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP. Cần 

Thơ 
  Vợ 

 Bà. Nguyễn Thị Bảy   

086150000003; 
18/07/2023; Cục 

CS QLHC về 
TTXH 

R16, đường số 9, KĐT Hưng Phú, P. 
Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP. Cần 

Thơ 
  Mẹ 

 Ông. Phạm Văn Kính   
360603234; 

20/08/2013; CA 
Hậu Giang 

Phương Bình, Phụng Hiệp, Hậu Giang   Cha vợ 

 
Bà. Nguyễn Thị 
Thiêu 

  
360603235; 

11/7/2015; CA Hậu 
Giang 

Phương Bình, Phụng Hiệp, Hậu Giang   Mẹ vợ 

 
Ông. Nguyễn Văn 
Cường 

  
330943462; 

22/2/2016; CA 
Vĩnh Long 

Tích Thiện, Trà Ôn, Vĩnh Long   Anh 

 
Bà. Nguyễn Thị 
Thuỷ 

  
086171007648; 

20/8/2021; Cục CS 
QLHC về TTXH 

Trà Côn, Trà Ôn, Vĩnh Long   Chị 

 
Ông. Nguyễn Văn 
Nguyện 

  
331164539; CA 

Vĩnh Long 
Trà Côn, Trà Ôn, Vĩnh Long   Anh rể 
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Stt Họ tên 
Tài khoản giao 

dịch chứng khoán 
(nếu có) 

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày cấp, nơi 

cấp ID 
Địa chỉ liên hệ 

Số CP sở hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
CP cuối kỳ 

Ghi chú 

 Ông. Lê Phúc Minh   

092209001817; 
05/12/2023; Cục 

CS QLHC về 
TTXH 

R16, đường số 9, KĐT Hưng Phú, 
P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP. 

Cần Thơ 
  Con trai 

 Cô. Lê Minh Thy   Còn nhỏ 
R16, đường số 9, KĐT Hưng Phú, 
P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP. 

Cần Thơ 

  Con gái 

12 
Bà. Trương Thị Mỹ 
Hồng 

007C 600402 
058C704741 

(FPTS) 
Kế toán trưởng 

092172007515; 
14/8/2021; Cục CS 
QLHC về TTXH 

336 Võ Văn Kiệt, Phường An Thới, 
Quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ 

5.220 0,0004%  

 
Ông. Trương Ngọc 
Tích 

  
092029003725; 

14/8/2021; Cục CS 
QLHC về TTXH 

102/1 KV Yên Bình, Lê Bình, Cái 
Răng, TP.Cần Thơ 

  Cha 

 Bà. Nguyễn Thị Ký   
092153000570; 

07/5/2021; Cục CS 
QLHC về TTXH 

102/1 KV Yên Bình, Lê Bình, Cái 
Răng, TP.Cần Thơ 

  Mẹ 

 
Ông. Nguyễn Văn 
Cường 

  
079069029548; 
06/9/21; Cục CS 
QLHC về TTXH 

336 Võ Văn Kiệt, Phường An Thới, 
Quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ 

  Chồng 

 
Cô. Nguyễn Trương 
Cẩm Giang 

  
092302003928; 

25/8/2021; Cục CS 
QLHC về TTXH 

336 Võ Văn Kiệt, Phường An Thới, 
Quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ 

  Con 

 
Ông. Nguyễn Trương 
Minh Sơn 

  Còn nhỏ 
336 Võ Văn Kiệt, Phường An Thới, 

Quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ 
  Con 

 
Ông. Trương Thanh  
Hiếu 

  
092069000664; 

10/4/2021; Cục CS 
QLHC về TTXH 

102/1 KV Yên Bình, Lê Bình, Cái 
Răng, TP.Cần Thơ 

  Anh 

 
Bà. Trương Thị Mỹ 
Hạnh 

  
092171007939; 

29/6/2021; Cục CS 
QLHC về TTXH 

118 Lê Thị Hồng Gấm, Bình Thủy, 
TP.Cần Thơ 

  Chị 
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Stt Họ tên 
Tài khoản giao 

dịch chứng khoán 
(nếu có) 

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày cấp, nơi 

cấp ID 
Địa chỉ liên hệ 

Số CP sở hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
CP cuối kỳ 

Ghi chú 

 
Bà.  Trương Thị Mỹ 
Hằng 

  
092175006653; 

18/7/2022; Cục CS 
QLHC về TTXH 

Lê Bình, Cái Răng, TP.Cần Thơ   Em 

 
Ông.  Trương Thanh 
Hiền 

  
092078012613; 

29/6/2021; Cục CS 
QLHC về TTXH 

167/4D Phạm Hùng, Yên Hòa, Lê 
Bình, Cái Răng, TP.Cần Thơ 

  Em 

 
Bà. Trương Thị Kim 
Hạnh 

  
093176000831; 

10/4/2021; Cục CS 
QLHC về TTXH 

Mỹ Huệ, Nhơn Mỹ, Kế Sách, Sóc 
Trăng 

  Chị dâu 

 Ông. Phan Anh   
075071012541; 

16/9/2021; Cục CS 
QLHC về TTXH 

118 Lê Thị Hồng Gấm, Bình Thủy, 
TP.Cần Thơ 

  Anh rể 

 
Bà. Nguyễn Thị 
Hồng Đào 

  
086179004837; 

09/8/2021; Cục CS 
QLHC về TTXH 

167/4D Phạm Hùng, Yên Hòa, Lê 
Bình, Cái Răng 

  Em dâu 

13 
Ông. Nguyễn Hoàng 
Anh Tuấn 

 Thư ký Công ty 

086088003050; 
01/12/2022; Cục 

CS QLHC về 
TTXH 

82/23 Phó Cơ Điều, phường 3, 
Tp.Vĩnh Long, Vĩnh Long 

   

 
Ông. Nguyễn Hoàng 
Lâm 

  

024061010772; 
20/01/2022; Cục 

CS QLHC về 
TTXH 

82/23 Phó Cơ Điều, phường 3, 
Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

  Cha 

 
Bà. Nguyễn Trương 
Thanh Thảo 

  
086302009083; 

31/5/2021; Cục CS 
QLHC về TTXH 

82/23 Phó Cơ Điều, phường 3, 
Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

  Em 
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